
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3A – ISP04 
Class Assignment Report - Grade 3A 

(Tuần/week: 21 Từ ngày/From 05/01/2026 đến ngày/To 09/01/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Hoàng Thị Thu Huệ 

Thứ  - Ngày 

Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 

Subject 

Nội dung  

học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  

Preparation Notes 

Thứ Hai 

Monday 

05/01/2026 

1 Toán 
Các số trong phạm vi  

100 000 (tiết 1) 
Học sinh mang TBĐT 

2 Tin học - CN-KT Làm việc với các hệ thống lưu trữ Học tại phòng ICT 

3 Tin học - CN-KT Làm việc với các hệ thống lưu trữ Học tại phòng ICT 

4  Toán 
Các số trong phạm vi  

100 000 (tiết 2) 
 

5 Đạo đức 
Bài 8: Khám phá điểm mạnh, điểm yếu 

của bản thân (tiết 2) 
SGK Đạo đức 3 

6 Bơi Bơi ếch  

7 Bơi Bơi ếch  

8 Âm nhạc Học hát chủ đề mùa xuân Bình nước cá nhân, SGK 

9 Âm nhạc Học hát chủ đề mùa xuân (tt) Bình nước cá nhân, SGK 

Thứ Ba 

Tuesday 

06/01/2026 

1 English (Expat) 
Reading & Language art G2: Unit 

2_Lesson 3 
 

2 English (Expat) 
Reading & Language art G2: Unit 

2_Lesson 3 
 

3 Toán 
Các số trong phạm vi  

100 000 (tiết 3) 
 

4  KNS Cảm xúc – Điều hòa cảm xúc 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 

màu 

Mang theo tài liệu thực hành 

môn Kỹ năng sống 

5 Tiếng Việt 

Bài 1: Chiếc áo của hoa đào 
– Đọc Chiếc áo của hoa đào 

- Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu 

đọc sách, chia sẻ một truyện về lễ hội 

SGK,VBT Tiếng Việt 

6 Tiếng Việt 

Bài 1: Chiếc áo của hoa đào 
– Đọc Chiếc áo của hoa đào 

- Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu 

đọc sách, chia sẻ một truyện về lễ hội 

SGK,VBT Tiếng Việt 

7 GTS Trò chơi hợp tác 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 

màu 

Mang theo tài liệu thực hành 



  

 

 

môn Giá trị sống 

8 STEAM PBL Bong bóng thần kì  

9 STEAM PBL Bong bóng thần kì  

Thứ Tư 

Wednesday 

07/01/2026 

1 English Movers Prep.  

2 English Movers Prep.  

3 Toán 
Các số trong phạm vi  

100 000 (tiết 4) 
 

4  Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa V, H SGK,VBT Tiếng Việt 

5 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lễ hội SGK,VBT Tiếng Việt 

6 GDTC 
 

Vận động 

Mang bình nước  

Mang giày phù hợp với môn 

học 

7 GDTC 
 

Vận động 

Mang bình nước  

Mang giày phù hợp với môn 

học 

8 English (Expat) Unit 9_ Lesson 4 _ SB & WB  

9 English (Expat) Unit 9_ Lesson 4 _ SB & WB  

Thứ Năm 

Thursday 

08/01/2026 

1 Mỹ thuật 
Ôn luyện màu bậc 1, màu bậc 2. 

Đề tài: Thuyền và biển. 
Giấy, màu, bút chì, tẩy 

2 Mỹ thuật 
Ôn luyện màu bậc 1, màu bậc 2. 

Đề tài: Thuyền và biển. 
Giấy, màu, bút chì, tẩy 

3 Toán 
So sánh các số trong phạm vi 100 

000(Tiết 1) 
 

4  Toán Ôn tập  

5 TNXH Bài 16: Hoa và quả (tiết 2). Sách Tự nhiên và Xã hội 

6 English (Expat) Unit 9_ Lesson 5 _ SB & WB  

7 English (Expat) Unit 9_ Lesson 5 _ SB & WB  

8 Tiếng Việt 

Bài 2: Đua ghe ngo 
– Đọc Đua ghe ngo 

– Nói về lễ hội em biết 

SGK,VBT Tiếng Việt 



  

 

 

 

9 Tiếng Việt 
Nói và nghe: Nói về một nhân vật em 

thích dựa vào gợi ý 
SGK,VBT Tiếng Việt 

Thứ Sáu 

Friday 

09/01/2026 

1 English Unit 9_ Lesson 6 _ SB & WB  

2 English Unit 9_ Lesson 6 _ SB & WB Học sinh mang TBDT 

3 Math 
Khan Maths: Equivalent fractions and 

comparing fractions 
 

4  Math 
Khan Maths: Equivalent fractions and 

comparing fractions 
 

5 Tiếng Việt 

Viết sáng tạo: Nhận diện và tìm ý cho 

đoạn văn thuật lại một ngày hội đã 

chứng kiến 

SGK,VBT Tiếng Việt 

6 Tiếng Việt Ôn tập kiến thức   

7 TNXH 
Bài 17: Thế giới động vật quanh em (tiết 

1). 
Sách Tự nhiên và Xã hội 

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


